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1 010005 Nguyễn Lương Bảo Châu 01/10/2009 Nữ THPT Trần Đại Nghĩa Địa lí 11

2 010017 Nguyễn Tấn Tài 04/10/2009 Nam THPT Thực hành Sư phạm Địa lí 11

3 010007 Vũ Ngọc Minh Châu 10/11/2009 Nữ THPT chuyên Vị Thanh Hóa học  11

4 010026 Đào Tắc Tây Đô 16/02/2008 Nam THPT An Khánh Hóa học  12

5 010003 Huỳnh Phước Minh Anh 26/7/2009 Nữ THPT FPT Lịch sử 11

6 010018 Nguyễn Ngô Đình Thắng 07/8/2009 Nam Tiểu học, THCS và THPT Việt Hoa Lịch sử 11

7 010034 Huỳnh Anh Thư 04/9/2008 Nữ THPT chuyên Vị Thanh Lịch sử 12

8 010001 Lê Văn An 17/3/2009 Nam THPT Trần Đại Nghĩa Ngữ văn 11

9 010006 Nguyễn Ngọc Trân Châu 12/02/2009 Nữ Tiểu học, THCS và THPT Việt Hoa Ngữ văn 11

10 010012 Đặng Gia Khánh 03/10/2009 Nam THPT Thới Lai Ngữ văn 11

11 010016 Nguyễn Ngọc Quế Phương 21/5/2009 Nữ THPT Bùi Hữu Nghĩa Ngữ văn 11

12 010028 Phan Thanh Khải 02/10/2008 Nam THPT Phan Ngọc Hiển Ngữ văn 12

13 010029 Nguyễn Mỹ Cát Khánh 26/01/2008 Nữ THPT Cái Tắc Ngữ văn 12

14 010035 Huỳnh Lê Quốc Triệu 06/12/2008 Nam THPT Bùi Hữu Nghĩa Ngữ văn 12

15 010019 Vương Bảo Trân 01/10/2009 Nữ THPT Phú Hữu Tiếng Anh 11

16 010014 Lê Tuấn Khôi 16/11/2009 Nam THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai Toán 11

17 010022 Hồ Quang Vinh 05/11/2009 Nam THPT Thực hành Sư phạm Toán 11

18 010024 Lê Thục Yên 06/02/2009 Nữ THPT Thực hành Sư phạm Toán 11

19 010030 Nguyễn Bùi Gia Lộc 01/6/2008 Nam THPT Trần Đại Nghĩa Toán 12

20 010004 Võ Gia Bảo 24/8/2009 Nam THPT Thực hành Sư phạm Vật lí 11

21 010009 Trương Hoàng Dĩnh 25/11/2009 Nam THPT chuyên Vị Thanh Vật lí 11

22 010015 Huỳnh Thiên Phúc 11/4/2009 Nam THPT Hà Huy Giáp Vật lí 11

23 010025 Phan Tuấn Đạt 15/02/2008 Nam THPT FPT Vật lí 12

Danh sách này có 23 học sinh trúng tuyển./.

PHỤ LỤC

HỌ VÀ TÊN THÍ SINH

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG VÀO LỚP 11 VÀ LỚP 12 CHUYÊN

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG NĂM HỌC 2025-2026
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